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Ngày nay, du lịch bền vững là xu thế phát triển của ngành du lịch được tất cả các nước trên thế giới quan tâm. Du lịch bền vững là việc phát triển các hoạt động du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại của khách du lịch và người dân bản địa trong khi vẫn quan tâm đến việc bảo tồn và tôn tạo các nguồn tài nguyên cho việc phát triển hoạt động du lịch trong tương lai. Du lịch bền vững có kế hoạch quản lý các nguồn tài nguyên nhằm thoả mãn các nhu cầu về kinh tế, xã hội, thẩm mỹ của con người trong khi đó vẫn duy trì được sự toàn vẹn về văn hoá, đa dạng sinh học, sự phát triển của các hệ sinh thái và các hệ thống hỗ trợ cho cuộc sống con người. Phát triển du lịch bền vững phải đặt sự lành mạnh của khu du lịch một cách lâu dài về môi trường và xã hội lên nguồn lợi kinh tế trước mắt.

Phát triển du lịch bền vững có tầm quan trọng đặc biệt đối với các Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Vườn Quốc gia (VQG). Đây là những vùng nhạy cảm cao với các biến động, dễ bị phá huỷ, các hệ sinh thái dễ bị tổn thương, khả năng phục hồi thấp khi bị tàn phá. Nằm trong hệ thống Vườn Quốc gia ở nước ta, Phong Nha - Kẻ Bàng có những giá trị nổi bật toàn cầu về tính độc đáo về địa chất, địa hình, địa mạo; tính đa dạng sinh học với quần thể động thực vật quý hiếm và đặc hữu hẹp; những cảnh quan bí hiểm, hoang sơ; hệ thống hang động kỳ vỹ, độc đáo. Với những giá trị độc đáo mang tính toàn cầu, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã được Tổ chức Văn hoá, Khoa học và Giáo dục Liên Hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào tháng 7/2003. Chính vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta là phải làm sao để bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản, làm sao để giữ gìn Di sản cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.

Phong Nha - Kẻ Bàng là khu du lịch trọng điểm của Quảng Bình. Kể từ khi VQG Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới, du lịch ở đây có điều kiện để cất cánh.


Trong một thời gian ngắn, du khách đến tham quan Phong Nha - Kẻ Bàng tăng đột biến. Trong thời kỳ 1996 - 2004, du lịch Quảng Bình nói chung và du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã đạt được những kết quả vượt bậc và đang dần dần trở thành điểm đến hấp dẫn, độc đáo và mến khách. Tổng số lượt khách du lịch đến tham quan Phong Nha - Kẻ Bàng tăng bình quân 40%/năm (một trong những điểm du lịch có mức tăng trưởng cao nhất trong cả nước). Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch được cải thiện nhiều nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức, các doanh nghiệp. Cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh ăn uống, phương tiện vận chuyển khách du lịch và các dịch vụ khác đã được đầu tư, nâng cấp. Tuy nhiên, sự "bùng nổ" du lịch ở đây trong một thời gian ngắn nếu không được kiểm soát sẽ là hiểm hoạ cho tương lai. Nhiều yếu tố cho thấy sự bền vững của phát triển du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng đang bị đe dọa.

Qua nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển du lịch hiện nay ở Di sản Thiên nhiên Thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng dựa vào "sức chứa" và hệ thống chỉ tiêu đánh giá nhanh tính bền vững khu du lịch của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) cho thấy nhiều yếu tố thiếu bền vững trong phát triển du lịch ở đây đã xuất hiện. Việc đánh giá tính bền vững của các hoạt động du lịch tại Phong Nha - Kẻ Bàng dựa vào "sức chứa" là rất phù hợp do những đặc tính của khu du lịch.

Qua tính toán, đánh giá cụ thể cho thấy hoạt động du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng hiện nay đã vượt quá khả năng tải của khu du lịch vào những ngày cao điểm. Kết quả đánh giá dựa vào hệ thống chỉ tiêu của UNWTO như về đáp ứng nhu cầu của du khách, tác động lên phân hệ sinh thái tự nhiên, tác động lên phân hệ kinh tế, tác động lên phân hệ xã hội - nhân văn, chỉ số Doxey về bối rối trong du lịch cho thấy sự phát triển du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, vẫn có tính bền vững tuy không cao. Một số tiêu chí như tỷ lệ du khách quay trở lại, số ngày lưu trú, mức độ tiêu thụ các sản phẩm từ động thực vật quý hiếm, vốn đầu tư cho phúc lợi xã hội từ các hoạt động du lịch, xử lý chất thải... đang ở mức báo động cần phải có hướng giải quyết. Nhìn chung lại, nhiều yếu tố không bền vững trong phát triển du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng đã xuất hiện. Nếu để tình trạng này kéo dài, sự phát triển du lịch không bền vững sẽ xảy ra; sự "bùng nổ" về du lịch sẽ gây nhiều tác động tiêu cực về cả kinh tế, môi trường và xã hội.

Với hệ thống giá trị du lịch thiên nhiên và nhân văn đa dạng, phong phú, độc đáo, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại hình du lịch hấp dẫn, độc đáo, thân thiện với môi trường. Mục tiêu phát triển du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng trong thời gian tới là phát triển du lịch ở Di sản Thiên nhiên Thế giới một cách bền vững để nơi đây không chỉ trở thành Trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Bình mà còn của cả miền Trung, cả nước và quốc tế; làm động lực thúc đẩy du lịch Quảng Bình và du lịch các tỉnh miền Trung phát triển; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng dần tỷ trọng du lịch - dịch vụ trong GDP; tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, góp phần tích cực xoá đói giảm nghèo cho cộng đồng dân cư cả trong vùng lõi và vùng đệm của Vườn Quốc gia.

Để đạt được mục tiêu này, cần triển khai đồng bộ cả ba nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp phát triển du lịch bền vững về kinh tế; Nhóm giải pháp phát triển du lịch bền vững về môi trường và Nhóm giải pháp phát triển du lịch bền vững về xã hội.
Về nhóm giải pháp phát triển du lịch bền vững về kinh tế, trong đó, trước hết là "Quy hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch". Công tác quy hoạch là một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên đảm bảo cho du lịch phát triển bền vững. Đây là giải pháp quan trọng và cấp bách, bởi vì, hiện nay, Phong Nha - Kẻ Bàng chưa có quy hoạch tổng thể và chi tiết phát triển du lịch, trong khi lại có rất nhiều dự án đăng ký đầu tư tại đây. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phát triển du lịch bền vững ở đây.

Thứ hai, "Đa dạng hoá các sản phẩm du lịch". Phong Nha - Kẻ Bàng có tiềm năng rất lớn để phát triển nhiều loại hình du lịch. Trước mắt, có thể tập trung xây dựng các loại hình du lịch như: du lịch hang động (không nhất thiết phải lấy mô hình của hang Phong Nha và hang Tiên Sơn hiện nay mà có thể giữ nguyên tính hoang sơ của các hang động), du lịch sinh thái (các tuyến đi bộ trong rừng, nghiên cứu đa dạng sinh học, quan sát chim, động vật hoang dã, du thuyền trên sông Chày...), du lịch mạo hiểm, tham quan các di tích văn hoá - lịch sử (đặc biệt là đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại), tham quan làng bản các dân tộc ít người.

Thứ ba, "Tăng cường đầu tư phát triển du lịch". Là một tỉnh còn nghèo, các doanh nghiệp trong tỉnh có quy mô không lớn, mặt khác du lịch Quảng Bình nói chung và Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng mới chỉ phát triển gần đây nên kinh nghiệm còn ít, vì vậy, tăng cường đầu tư phát triển du lịch và xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút nguồn vốn đầu tư, kinh nghiệm điều hành, quản lý, kinh doanh du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch là rất cần thiết.

Thứ tư, "Đẩy mạnh xúc tiến, tuyên truyền quảng bá du lịch và mở rộng thị trường". Là một địa chỉ mới trong làng du lịch, việc quảng bá, xúc tiến du lịch có trách nhiệm và mở rộng thị trường là quan trọng và cần thiết. Cần có nhiều hình thức tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, trong đó chú trọng phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức, các địa phương để cùng triển khai thực hiện có hiệu quả.

Thứ năm, "Phát triển kinh tế - xã hội của vùng đệm". Phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vùng đệm là các đơn vị hành chính có cộng đồng dân cư, có địa giới gắn liền với VQG, có các hoạt động kinh tế - xã hội liên quan trực tiếp đến các khu chức năng của VQG. Phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm nhằm nâng cao đời sống, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho cộng đồng dân cư địa phương, giảm áp lực khai thác gỗ và các sản phẩm rừng trái phép, săn bắt động vật quý hiếm, góp phần bảo vệ môi sinh, môi trường, đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên.

Thứ sáu, "Phát triển kinh tế - xã hội vùng lõi của Vườn Quốc gia". Trong vùng lõi của VQG có 95 hộ với 475 nhân khẩu của hai tộc người là Rục và Arem sinh sống. Đây là các tộc người có trình độ phát triển, trình độ dân trí thấp với trên 40% dân số mù chữ. Giải pháp này nhằm giúp đồng bào định cư tại các bản, ổn định cuộc sống, nâng cao dân trí, tạo việc làm, tăng thu nhập bằng cách khuyến khích họ tham gia vào các chương trình bảo vệ, chăm sóc rừng.

Thứ bảy, "Giải pháp tình thế mở rộng sức chứa của Khu du lịch". Việc mở rộng khả năng sức tải của Phong Nha - Kẻ Bàng đòi hỏi phải có thời gian. Tuy nhiên, một số biện pháp tình thế chưa cần vốn đầu tư lớn như: Thay đổi phương thức vận chuyển khách, giảm tính thời vụ, đưa một số tuyến du lịch vào hoạt động... sẽ có hiệu quả trong việc mở rộng sức chứa của khu du lịch.

Nhóm giải pháp phát triển du lịch bền vững về mặt văn hoá - xã hội, trong đó, thứ nhất, "Chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực quản lý". Cần đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển du lịch bền vững cho Phong Nha - Kẻ Bàng. Chú trọng đào tạo, tuyển dụng lao động địa phương vào mọi cấp từ cán bộ quản lý, điều hành đến nhân viên phục vụ, thuyết minh du lịch. Lồng ghép việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về phát triển du lịch bền vững vào các chương trình, dự án. Khẩn trương thành lập Ban Quản lý Khu du lịch với các thành viên đại diện các cấp, các ngành, địa phương và Ban Quản lý VQG xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài nguyên du lịch và bảo vệ môi trường, hệ thống tiêu chuẩn môi trường.

Thứ hai, "Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá của các dân tộc ít người vùng Phong Nha - Kẻ Bàng". Cần đầu tư nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của đồng bào dân tộc. Khuyến khích các làng bản, dòng họ, già làng, trưởng bản đóng góp tích cực vào việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, khôi phục các lễ hội. Mặt khác, tuyên truyền, giáo dục đồng bào loại bỏ các hủ tục lạc hậu, các quan niệm đất, rừng, muông thú là của riêng họ, do tổ tiên họ để lại.

Thứ ba, "Nâng cao nhận thức và khuyến khích cộng đồng dân cư địa phương tích cực tham gia vào các hoạt động du lịch". Nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển du lịch bền vững, về những tác động tích cực cũng như tiêu cực của việc phát triển du lịch. Lồng ghép việc nâng cao nhận thức của cộng đồng vào các chương trình, dự án. Khuyến khích cộng đồng dân cư  và chính quyền địa phương tham gia tích cực vào các hoạt động du lịch, vào công tác bảo vệ, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch, tham gia gìn giữ vệ sinh môi trường, tham gia quản lý các hoạt động du lịch.

Thứ tư, "Khẩn trương thành lập đô thị du lịch". Xã Sơn Trạch và một số vùng phụ cận hội đủ các điều kiện để thành lập đô thị du lịch theo Luật Du lịch. Việc thành lập đô thị du lịch sẽ đảm bảo các điều kiện cần thiết về đầu tư, quản lý, bảo vệ môi trường... cho việc phát triển du lịch bền vững.

Nhóm giải pháp phát triển du lịch bền vững về tài nguyên, môi trường, trong đó, thứ nhất, "Bảo tồn các giá trị của Di sản Thiên nhiên Thế giới". Việc bảo tồn các giá trị của DSTNTG vừa có tính cấp bách vừa có tính cơ bản lâu dài cần phải được triển khai đồng bộ. Chương trình bảo tồn bao gồm bảo tồn song hành có hiệu quả, giám sát hệ sinh thái và kinh tế - xã hội, xây dựng năng lực cho VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và Khu Bảo tồn thiên nhiên Hin Nậm Nô (Lào) có chung biên giới, đồng thời bảo vệ đa dạng sinh học ở Phong Nha - Kẻ Bàng.

Thứ hai, "Bảo tồn, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch". Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát triển tài nguyên du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng phải được đặt lên hàng đầu. Xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên du lịch, quản lý môi trường, xử lý chất thải có hiệu quả. Khuyến khích các doanh nghiệp có những cam kết cụ thể về bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch, sử dụng công nghệ tiên tiến, đồng thời không khuyến khích hoặc không cấp phép cho các dự án có nguy cơ tác động tiêu cực cao đến môi trường.

Thứ ba, "Quản lý rừng bền vững ở Phong Nha - Kẻ Bàng". VQG Phong Nha - Kẻ Bàng là khu rừng đặc dụng rộng lớn với nhiều rừng nguyên sinh. Phương pháp quản lý rừng bền vững cần phải được áp dụng, trong đó cần tôn trọng quyền và trách nhiệm sử dụng đất lâm nghiệp lâu dài, tôn trọng những quyền hợp pháp của cộng đồng dân cư địa phương, tăng cường phúc lợi kinh tế - xã hội dài hạn của công nhân lâm nghiệp và cộng đồng dân cư. Có kế hoạch quản lý, kiểm tra và đánh giá tài nguyên rừng; quản lý, sử dụng và phát triển những lợi ích từ rừng.

Thứ tư, "Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, bổ sung và hoàn chỉnh các giá trị của Di sản Thiên nhiên Thế giới". Tiếp tục phối hợp với các tổ chức, chuyên gia trong nước và quốc tế hoàn chỉnh các giá trị của VQG, trong đó tập trung nghiên cứu, điều tra để bổ sung tính đa dạng sinh học cho việc lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là DSTNTG lần thứ 2. Do VQG có diện tích rất lớn, địa hình hiểm trở nên cho đến nay, các hoạt động nghiên cứu mới triển khai ở vùng giáp ranh. Chính vì vậy, cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để khám phá những giá trị tiềm ẩn, xây dựng được bức tranh tổng thể về VQG làm cơ sở đề ra các giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị của DSTNTG.

Thứ năm, "Xây dựng các chính sách hỗ trợ các hoạt động bảo tồn". Thực tế hiện nay, nguồn thu du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng (chủ yếu từ bán vé tham quan) chưa được đầu tư cho công tác bảo tồn. Cần xây dựng cơ chế để nguồn thu từ du lịch phải được đầu tư trở lại cho các hoạt động bảo tồn. Khuyến khích cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ tham gia vào công tác bảo tồn; xây dựng chế độ ưu đãi và nâng cao phẩm chất đạo đức của đội ngũ kiểm lâm; xây dựng các dự án kêu gọi các tổ chức quốc tế và trong nước tài trợ cho các hoạt động bảo tồn ở Phong Nha - Kẻ Bàng.
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